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Tóm tắt:
Từ phân tích 50 công trình học thuật trong và ngoài nước, nghiên cứu này chỉ ra rằng trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp (CSR) là nền tảng đạo đức, giá trị chung (CSV) là chiến lược kinh doanh tích 
hợp mục tiêu xã hội, và phát triển bền vững (SD) là đích đến cuối cùng mà doanh nghiệp hiện đại 
hướng đến. Mối quan hệ giữa ba yếu tố này mang tính kế thừa, bổ trợ và tương tác chiến lược. CSR 
và CSV đều có tác động tích cực đến hiệu quả doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy thực hiện SDGs. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại vẫn còn nhiều khoảng trống về mặt 
lý thuyết tích hợp, đo lường tác động, bối cảnh SMEs và điều kiện trung gian – điều tiết. Nghiên 
cứu này xác định rõ các mối quan hệ lý thuyết đã được chứng minh, các khoảng trống học thuật 
quan trọng và đề xuất các hướng nghiên cứu mới, nhằm hỗ trợ việc xây dựng mô hình tích hợp 
CSR–CSV–SDGs phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các nền kinh tế đang phát triển.
Từ khóa: CSR, CSV, SD, SMEs, tổng quan lý thuyết.
Mã JEL: M14, Q01, P31.

Corporate social responsibility, common values and sustainable development: A theoretical 
review and discussion of research gaps
Abstract
Based on the analysis of 50 local and international academic studies, this research demonstrates 
that Corporate Social Responsibility (CSR) represents the ethical foundation, Creating Shared 
Value (CSV) serves as a business strategy that integrates social objectives, and Sustainable 
Development (SD) is the ultimate goal toward which modern firms are oriented. The relationship 
among these three elements is evolutionary, complementary, and strategically interactive. Both 
CSR and CSV have shown positive impacts on performance and play a crucial role in advancing 
the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). Nevertheless, the current 
study still exhibits several critical gaps—notably, the lack of an integrated theoretical framework, 
inconsistencies in impact measurement, underexplored contexts of small and medium-sized 
enterprises (SMEs), and limited investigation into mediating and moderating conditions. This 
study has clearly identified established theoretical relationships, highlighted key research gaps, 
and proposed new directions for future inquiry, with the aim of supporting the development of an 
integrated CSR–CSV–SDGs framework suitable for Vietnam and other emerging economies.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV), Sustainable 
Development (SD), SMEs, literature review.
JEL Codes: M14, Q01, P31.
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1. Đặt vấn đề 

Trách nhiệm xã hội nổi lên như một niềm tin trong khi toàn cầu đang đối mặt với nhiều khủng hoảng, 
do đó trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và giá trị chung (Created Shared Value – CSV) đang là những định 
hướng cốt lõi của doanh nghiệp. Theo Porter & Kramer (2011) đã đề xuất các mô hình CSV nhằm tái định 
vị vai trò của doanh nghiệp trong xã hội hiện đại, hướng đến mục tiêu “tạo ra giá trị kinh tế thông qua giải 
quyết các vấn đề xã hội” (Porter & Kramer, 2011; Carroll & Shabana, 2010; Crane & cộng sự, 2014). 

Khái niệm CSV đã mở rộng phạm vi của CSR truyền thống bằng cách liên kết chiến lược doanh nghiệp 
với lợi ích cộng đồng theo hướng cả 2 cùng có lợi. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu vẫn đang băn khoăn về 
tính hữu dụng của mô hình này (Crane & cộng sự, 2014; Dembek & cộng sự, 2016; Hargrave, 2015). Một 
số nghiên cứu cho rằng CSV thực chất là tái định vị CSR trong bối cảnh cạnh tranh mới (Carroll, 2008; Van 
Marrewijk, 2003), trong khi các nghiên cứu thực nghiệm gần đây tại Hàn Quốc, Việt Nam, Đức và các nước 
đang phát triển lại cho thấy CSV mang đến lợi thế thực tiễn rõ ràng trong mối quan hệ B2B và trong nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp (Yoo & Kim, 2017; Lê Thanh Tiệp, 2023; Trần Quang Tuyến & Vũ Văn Hưởng, 
2022).

Dù có bước tiến đáng kể, các nghiên cứu vẫn tồn tại những khoảng trống lý thuyết và thực tiễn đáng kể: 
(i) Thiếu sự thống nhất trong đo lường CSR và CSV (Carroll & Shabana, 2010; Van Marrewijk, 2003); (ii) 
Các nghiên cứu tại các nền kinh tế đang phát triển – như Việt Nam – còn rời rạc, thiếu mô hình lý thuyết 
đồng bộ (Nguyễn La Soa, 2023; Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga, 2022); (iii) Hầu hết các nghiên 
cứu CSV chưa làm rõ yếu tố trung gian – điều tiết hay điều kiện nền tảng để CSV phát huy tác dụng (Yoo & 
Kim, 2017; Agyemang & Ansong, 2017); (iv) CSR và CSV chưa được tích hợp đầy đủ vào chiến lược phát 
triển bền vững cấp địa phương hay ngành nghề (Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024; Vũ Thị Thanh Thủy & 
Đỗ Hồng Nhung, 2021).

Tại Việt Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, việc nhận thức 
và triển khai các hoạt động CSV, SD và CSR trong doanh nghiệp ngày càng được chú trọng hơn, nhất là 
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn Thị Hồng 
Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Nguyễn Hà Thu & Lê Phong Lam, 2022). Tuy nhiên, các nghiên cứu 
thực nghiệm về sự kết nối và tương tác giữa nhận thức của các nhà quản lý về CSV, phát triển bền vững và 
CSR vẫn còn hạn chế, đặc biệt là tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng (Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020). Các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào từng khái 
niệm riêng lẻ hoặc chủ yếu là các nghiên cứu mô tả, định tính về thực trạng triển khai CSR và CSV trong 
một số ngành cụ thể như dệt may hay công nghiệp (Văn Thị Hồng Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Đỗ 
Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân Trung, 2020), còn thiếu các nghiên cứu tích hợp và sâu sắc hơn về mối quan 
hệ giữa các khái niệm này.

Từ những quan sát trên, bài viết này tổng hợp hệ thống lý thuyết, mô hình, kết quả và khoảng trống nghiên 
cứu trong các công trình về CSR, CSV và phát triển bền vững, trên cơ sở phân tích 50 công trình học thuật 
tiêu biểu trong và ngoài nước. Mục tiêu là xây dựng nền tảng lý luận đầy đủ để hỗ trợ các nghiên cứu tiếp 
theo xác định được khung lý thuyết phù hợp và đề xuất hướng nghiên cứu mới tích hợp trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp, giá trị chung và phát triển bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu    

2.1. Phương pháp nghiên cứu    

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan hệ thống (Systematic Literature Review – SLR) 
nhằm tổng hợp, phân loại và phân tích các công trình học thuật tiêu biểu liên quan đến ba chủ đề cốt lõi: 
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), Giá trị chung (CSV) và Phát triển bền vững (SD). Phương pháp 
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này được thực hiện qua các bước:

Tìm kiếm và lựa chọn tài liệu: Từ các cơ sở dữ liệu học thuật như Scopus, Web of Science, Google 
Scholar và các tạp chí khoa học trong nước, bài viết thu thập 50 công trình nghiên cứu có liên quan đến CSR, 
CSV và SD trong giai đoạn từ 2003 đến 2024, bao gồm cả các công trình quốc tế và nghiên cứu tại Việt Nam. 
Các tài liệu được lựa chọn dựa trên mức độ liên quan đến ba trụ cột lý thuyết (CSR–CSV–SDGs), có đóng 
góp học thuật rõ ràng, hoặc được trích dẫn nhiều trong các công bố quốc tế; đồng thời có tính ứng dụng thực 
tiễn trong bối cảnh doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Phân tích nội dung và kết quả nghiên cứu: Các nghiên cứu được tác giả phân tích theo nền tảng lý thuyết 
sử dụng, mô hình sử dụng và các kết quả nghiên cứu có liên quan. Nghiên cứu rút ra các kết luận về mối 
quan hệ giữa CSR – CSV – SD cũng như đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể áp dụng cho các 
SMEs tại Việt Nam. 

Việc lựa chọn 50 công trình làm nền tảng cho bài tổng quan lý thuyết được thực hiện trên cơ sở chọn lọc 
có định hướng học thuật rõ ràng. Thứ nhất, đây là các nghiên cứu có giá trị nền tảng hoặc ảnh hưởng học 
thuật cao, tiêu biểu như các mô hình CSR của Carroll (1991), CSV của Porter & Kramer (2011), hay phát 
triển bền vững theo Elkington (1997). Thứ hai, danh mục kết hợp giữa nghiên cứu quốc tế và Việt Nam, bảo 
đảm tính bao quát lẫn tính phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Thứ ba, việc chọn lọc giới hạn ở 50 công trình 
giúp đào sâu nội dung, giữ được tính tập trung và khả thi trong phân tích. Thứ tư, các công trình được phân 
tầng theo lý thuyết, mô hình, kết quả và khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở dữ liệu có hệ thống cho việc 
đánh giá và đề xuất hướng nghiên cứu mới.

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu   

Về phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung vào các công trình học thuật liên quan trực tiếp đến ba chủ đề: 
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), Giá trị chung (CSV) và Phát triển bền vững (SD), trong đó nhấn 
mạnh các lý thuyết nền tảng, mô hình thực nghiệm, và sự tích hợp ba yếu tố này trong chiến lược doanh 
nghiệp

Đối tượng nghiên cứu: Là các nghiên cứu học thuật đã công bố, gồm các bài báo quốc tế, sách chuyên 
khảo, tạp chí khoa học trong nước, và các công trình thực nghiệm liên quan đến CSR – CSV – SD. 

3. Cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu   

3.1. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – cơ sở lý thuyết nền tảng    

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) được hiểu là cam kết tự nguyện của doanh nghiệp nhằm tạo ra 
các giá trị tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường, vượt lên trên các yêu cầu pháp lý thông thường. CSR 
không đơn thuần là hoạt động từ thiện hay tuân thủ luật pháp, mà là một chiến lược quản trị tổng thể giúp 
doanh nghiệp xây dựng quan hệ bền vững với các bên liên quan và đóng góp thiết thực vào phát triển cộng 
đồng (Carroll, 1991; Jenkins, 2006; Carroll & Shabana, 2010; Spence, 2014). Trong các nghiên cứu nền 
tảng, khái niệm CSR được lý thuyết hóa và triển khai dựa trên nhiều tiếp cận học thuật, nổi bật là mô hình 
kim tự tháp của Carroll (1991), bao gồm bốn tầng trách nhiệm: kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện. Mô 
hình này cho thấy CSR không chỉ là nghĩa vụ xã hội mà còn là nền tảng để doanh nghiệp thực hiện hiệu quả 
sứ mệnh kinh doanh trong môi trường cạnh tranh hiện đại (Carroll, 2008; Trần Thị Hiền & Nguyễn Hồng 
Quân, 2021; Hà Thị Thủy, 2019).

Bổ trợ cho lý thuyết này là cách tiếp cận từ lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory) vốn nhấn 
mạnh rằng doanh nghiệp không chỉ phục vụ cổ đông mà còn có trách nhiệm với toàn bộ các nhóm ảnh hưởng 
như nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng (Perrini & Tencati, 2006). Lúc này CSR trở thành 
công cụ quản trị mối quan hệ và truyền thông giá trị, đặc biệt trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nơi 
mà trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thường gắn liền với tầm nhìn cá nhân của chủ doanh nghiệp thay vì các 
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hệ thống chính sách chính thức (Jenkins, 2006; Spence, 2014; Luetkenhorst, 2004).

Theo lý thuyết hợp pháp (Legitimacy Theory) lý giải CSR như một công cụ để doanh nghiệp duy trì “giấy 
phép hoạt động xã hội”, thông qua việc điều chỉnh hành vi theo kỳ vọng cộng đồng và các chuẩn mực xã 
hội. Doanh nghiệp công bố thông tin xã hội – môi trường không chỉ để minh bạch mà còn nhằm củng cố 
tính chính danh và sự chấp nhận xã hội, đặc biệt trong các ngành nhạy cảm như khai khoáng, năng lượng, 
bất động sản (Crane và cộng sự, 2014; Nguyễn La Soa, 2023).

Bên cạnh đó, quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) xác định CSR là một nguồn lực vô hình – như uy tín, 
lòng tin, mạng lưới quan hệ – có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, nếu được tích 
hợp sâu vào chiến lược (Agyemang & Ansong, 2017; Dembek & cộng sự, 2016; Trần Quang Tuyến & Vũ 
Văn Hưởng, 2022). Việc đầu tư vào CSR có thể làm tăng lòng trung thành khách hàng, thu hút nhân tài, đồng 
thời nâng cao khả năng thích ứng tổ chức trước thay đổi xã hội – môi trường.

Một số nghiên cứu khác, đặc biệt là Glavas & Piderit (2009), Farooq & cộng sự (2014), cũng đã chỉ ra 
rằng CSR có tác động tích cực đến sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua lý thuyết định 
danh xã hội (Social Identity Theory), trong đó nhân viên cảm nhận bản thân là một phần của tổ chức có đạo 
đức và trách nhiệm. Tại Việt Nam, CSR vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chủ yếu dừng ở mức độ tự phát 
hoặc chịu ảnh hưởng từ yêu cầu của đối tác và cộng đồng quốc tế (Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy 
Nga, 2022; Vũ Thị Thanh Thủy & Đỗ Hồng Nhung, 2021). Hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs, 
chưa xây dựng được chiến lược CSR rõ ràng, dẫn đến thực trạng CSR còn rời rạc và mang tính hình thức.

3.2. Giá trị chung – Cơ sở lý thuyết và sự khác biệt với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp    

Giá trị chung (Creating Shared Value – CSV) là một khái niệm được giới thiệu bởi Porter & Kramer 
(2011), với lập luận trung tâm rằng doanh nghiệp có thể đồng thời theo đuổi mục tiêu kinh tế và mục tiêu 
xã hội thông qua việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh để giải quyết các vấn đề xã hội một cách sáng tạo. 
Khác với cách hiểu truyền thống về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), vốn thường bị xem như một 
khoản chi phí hoặc một hoạt động bên lề, CSV được thiết kế để trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược 
tạo giá trị dài hạn của doanh nghiệp, gắn liền với đổi mới, nâng cao hiệu suất và phát triển thị trường (Porter 
& Kramer, 2011; Hargrave, 2015).

Về mặt lý thuyết, CSV được đặt nền tảng trên lý thuyết cạnh tranh chiến lược (Competitive Strategy 
Theory), trong đó lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ chi phí thấp hoặc sự khác biệt sản phẩm mà còn từ 
khả năng giải quyết các thách thức xã hội thông qua đổi mới mô hình kinh doanh. Porter cho rằng các doanh 
nghiệp có thể định nghĩa lại “giá trị” bằng cách hướng chiến lược vào các vấn đề như sức khỏe cộng đồng, 
giáo dục, môi trường và phúc lợi người lao động – từ đó mở ra cơ hội thị trường mới đồng thời tăng cường 
vị thế cạnh tranh (Porter & Kramer, 2011). Nhiều nghiên cứu đã củng cố giả thuyết này khi ghi nhận rằng 
CSV giúp doanh nghiệp tiếp cận các phân khúc thị trường chưa được khai phá và tạo dựng sự gắn kết bền 
vững với khách hàng và cộng đồng địa phương (Yoo & Kim, 2017; Agyemang & Ansong, 2017; Lê Thanh 
Tiệp, 2023).

Chuỗi giá trị là trụ cột thứ hai của CSV, nhấn mạnh việc cải tiến toàn bộ chuỗi giá trị – từ hậu cần, sản 
xuất, phân phối cho đến dịch vụ khách hàng – theo hướng giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả xã hội. 
Ví dụ, các tập đoàn như GE và Nestlé đã áp dụng CSV bằng cách phát triển các dòng sản phẩm thân thiện 
môi trường hoặc hỗ trợ nhà cung cấp địa phương nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho cộng đồng 
(Porter & Kramer, 2011; Dembek và cộng sự, 2016). Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng xác nhận rằng việc 
cải thiện các chỉ số xã hội – môi trường trong chuỗi cung ứng góp phần nâng cao cả hiệu suất tài chính và 
giá trị thương hiệu (Nguyễn La Soa, 2023; Trần Quang Tuyến & Vũ Văn Hưởng, 2022).

Khía cạnh thứ ba là phát triển theo nhóm (Cluster Development), trong đó doanh nghiệp không hoạt động 
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đơn lẻ mà đóng vai trò chủ lực trong việc kiến tạo và phát triển các cụm ngành kinh tế địa phương. Doanh 
nghiệp đầu tư vào hạ tầng, đào tạo nhân lực và chia sẻ công nghệ với cộng đồng không chỉ giúp nâng cao 
hiệu suất toàn ngành mà còn tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ bền vững cho chính hoạt động kinh doanh của họ 
(Porter & Kramer, 2011; Yoo & Kim, 2017). Mô hình này đặc biệt phù hợp với các quốc gia đang phát triển, 
nơi doanh nghiệp có thể chủ động kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh thay vì chỉ phụ thuộc vào hỗ 
trợ từ nhà nước (Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga, 2022).

Yoo và Kim (2017) mở rộng lý thuyết CSV bằng cách phát triển mô hình hai quá trình (Dual Process 
Model) nhằm lý giải cách thức CSV hoạt động trong mối quan hệ doanh nghiệp – doanh nghiệp (B2B). Theo 
đó, CSV hữu hình như hỗ trợ tài chính, chia sẻ chi phí hay đào tạo kỹ năng có thể kích hoạt quá trình nhận 
thức (cognitive path), làm gia tăng tốc độ và chất lượng mối quan hệ (relationship velocity). Trong khi đó, 
CSV vô hình – như sự tôn trọng, minh bạch hay quan tâm chân thành – tạo ra phản ứng cảm xúc (emotional 
path), dẫn đến cảm giác biết ơn và hành vi công dân tổ chức (RCB – Relationship Citizenship Behavior), từ 
đó ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hợp tác và lợi nhuận doanh nghiệp nhận (Yoo & Kim, 2017).

Tuy nhiên, mô hình CSV cũng bị phê bình là quá lý tưởng hóa mối quan hệ win–win và thiếu sự phân 
tích về xung đột lợi ích, chi phí ngầm hay sự bất bình đẳng trong phân phối lợi ích (Crane & cộng sự, 2014). 
Một số học giả cho rằng CSV chỉ là sự tái định vị CSR chiến lược, không đủ để thay thế các lý thuyết đạo 
đức hay hợp đồng xã hội trong CSR (Dembek & cộng sự, 2016; Carroll, 2008). Ngoài ra, CSV cũng chưa 
đưa ra được bộ chỉ số đo lường hiệu quả xã hội một cách nhất quán, gây khó khăn cho việc triển khai rộng 
rãi (Van Marrewijk, 2003; Hargrave, 2015).

3.3. Phát triển bền vững    

Phát triển bền vững (Sustainable Development – SD) là khái niệm then chốt trong tư duy chính sách toàn 
cầu từ báo cáo Brundtland (1987), với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng 
của thế hệ tương lai, dựa trên ba trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường (United Nations, 1987; Elkington, 
1997). Trong doanh nghiệp, lý thuyết mô hình 3P (Triple Bottom Line) (Elkington, 1997) nhấn mạnh hiệu 
quả tổ chức cần được đánh giá không chỉ qua lợi nhuận, mà còn qua tác động xã hội và môi trường (Porter 
& Kramer, 2011; Trần Thị Hiền & Nguyễn Hồng Quân, 2021; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024).

Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) cho thấy cam kết SD của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh từ 
luật pháp, văn hóa và chính sách địa phương (Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga, 2022; Nguyễn La 
Soa, 2023; Lê Thanh Tiệp., 2023; Trần Quang Tuyến & Vũ Văn Hưởng, 2022). Lý thuyết năng lực động 
(Dynamic Capabilities) bổ sung rằng doanh nghiệp cần đổi mới, tái cấu trúc nội lực để khai thác cơ hội và 
giảm thiểu rủi ro xã hội – môi trường (Teece & cộng sự, 1997; Yoo & Kim, 2017; Nguyễn La Soa, 2023).
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CSR, hướng đến tích hợp tạo giá trị kinh tế và xã hội một cách đồng thời trong chuỗi hoạt động kinh doanh 
(Porter & Kramer, 2011). Trong khi đó, SD là đích đến sau cùng – một trạng thái lý tưởng về cân bằng lợi 
ích giữa thế hệ hiện tại và tương lai, dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường (United Nations, 
1987; Elkington, 1997). 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CSR đóng vai trò nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt là 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi hành vi đạo đức, ứng xử với cộng đồng và môi trường có thể trở 
thành một phần trong bản sắc tổ chức (Spence, 2014; Luetkenhorst, 2004). CSR, khi được thực hiện hiệu 
quả, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của các bên liên quan và giảm rủi ro vận hành – những yếu tố then 
chốt trong mục tiêu phát triển bền vững (Carroll & Shabana, 2010; Nguyễn La Soa, 2023; Trần Thị Hiền & 
Nguyễn Hồng Quân, 2021). 

Giá trị chung, mặc dù phát triển sau CSR, lại đặt trọng tâm chiến lược rõ ràng hơn vào việc liên kết mục 
tiêu xã hội với mục tiêu kinh doanh, từ đó được xem là công cụ then chốt để đạt được SDGs. Theo Porter 
& Kramer (2011), doanh nghiệp có thể phát triển bền vững bằng cách tái định nghĩa sản phẩm theo nhu cầu 
xã hội, cải thiện chuỗi giá trị theo hướng thân thiện môi trường, và xây dựng các cụm ngành địa phương 
mạnh. Các nghiên cứu của Yoo & Kim (2017) và Dembek & cộng sự (2016) đã chỉ ra rằng CSV thúc đẩy 
phát triển bền vững nhờ vào khả năng đổi mới, hợp tác chuỗi cung ứng và thúc đẩy hành vi trách nhiệm 
trong mô hình B2B. 

Mối quan hệ giữa CSR và CSV là một chủ đề được tranh luận sâu trong học thuật. Một nhóm nghiên cứu 
cho rằng CSV là sự phát triển chiến lược nâng cao từ CSR, giúp doanh nghiệp thoát khỏi khuôn khổ từ 
thiện và chuyển sang mô hình giá trị (Dembek & cộng sự, 2016; Carroll, 2008). Tuy nhiên, các học giả như 
Crane & cộng sự (2014) cảnh báo rằng CSV dễ bỏ qua xung đột lợi ích và không giải quyết triệt để các vấn 
đề hệ thống nếu không có nền tảng CSR vững chắc. Từ đó hình thành quan điểm cho rằng CSV không thay 
thế CSR mà cùng tồn tại và hỗ trợ nhau, tạo ra cơ chế “đôi cánh” để doanh nghiệp đạt đến phát triển bền 
vững. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng làm rõ rằng CSR và CSV – khi được tích hợp hiệu quả 
vào chiến lược – đều góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, bao gồm cả hiệu quả tài chính, gắn kết 
nhân viên, đổi mới sản phẩm và tăng trưởng bền vững (Agyemang & Ansong, 2017; Trần Quang Tuyến & 
Vũ Văn Hưởng, 2022; Lê Thanh Tiệp, 2023). Yoo & Kim (2017) chỉ ra rằng CSV có thể tác động theo cả 
hai chiều nhận thức và cảm xúc, từ đó thúc đẩy hành vi công dân tổ chức và hiệu suất hợp tác – một cơ chế 
then chốt dẫn đến phát triển bền vững trong mối quan hệ B2B. 

 

Bảng 1: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính 
STT Kết quả Nội dung cơ bản 

1 Vai trò của CSR Là nền tảng đạo đức, xây dựng lòng tin và chính danh 
doanh nghiệp

2 Vai trò của CSV Là chiến lược tạo lợi ích song song giữa doanh nghiệp 
và xã hội

3 Mối quan hệ CSR – CSV – SD Có sự kế thừa, bổ trợ và cùng hướng đến phát triển bền 
vững

4 Tác động đến hiệu quả doanh nghiệp Tích cực về tài chính, gắn kết tổ chức, đổi mới và quản 
trị môi trường

5 Hạn chế chính Thiếu đo lường định lượng, thiếu mô hình tích hợp và 
thiếu phân tích trung gian/điều tiết

6 Khác biệt bối cảnh Việt Nam: CSR mang tính hình thức, CSV còn mới, SD 
còn phụ thuộc chính sách
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Bên cạnh đó, SD được tích hợp vào chuỗi giá trị và cụm ngành như một phần trong chiến lược kinh 
doanh tổng thể, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua hài hòa giữa tăng trưởng và đóng góp xã 
hội (Porter & Kramer, 2011; Dembek & cộng sự, 2016; Yoo & Kim, 2017). Tại Việt Nam, SD ngày càng 
trở thành định hướng chủ đạo trong chính sách kinh tế vùng và chiến lược doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh 
vực đầu tư xanh, quản trị tài nguyên và gắn kết cộng đồng (Vũ Thị Thanh Thủy & Đỗ Hồng Nhung, 2021; 
Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024).

3.4. Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, giá trị chung và phát triển bền vững trong 
các nghiên cứu được tổng hợp    

Trên cơ sở phân tích 50 công trình học thuật, có thể thấy rằng CSR, CSV và phát triển bền vững (SD) là 
ba khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ, vừa kế thừa vừa mở rộng nhau về mặt triết lý, chiến lược và ứng dụng. 
CSR thường được xem là nền tảng đạo đức và quản trị, định vị doanh nghiệp như một tác nhân có trách 
nhiệm đối với xã hội và môi trường (Carroll, 1991; Jenkins, 2006). CSV là bước tiến chiến lược kế thừa từ 
CSR, hướng đến tích hợp tạo giá trị kinh tế và xã hội một cách đồng thời trong chuỗi hoạt động kinh doanh 
(Porter & Kramer, 2011). Trong khi đó, SD là đích đến sau cùng – một trạng thái lý tưởng về cân bằng lợi 
ích giữa thế hệ hiện tại và tương lai, dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường (United Nations, 1987; 
Elkington, 1997).
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Tóm lại, phân tích các nghiên cứu cho thấy rằng CSR là tiền đề đạo đức, CSV là chiến lược tạo giá trị, còn 
phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp hiện đại. Ba khái niệm này không nên được 
xem xét rời rạc, mà cần được hiểu như một chuỗi tiến hóa lý thuyết – chiến lược – thực tiễn, nơi doanh 
nghiệp không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn góp phần tích cực vào phúc lợi xã hội và chất lượng môi 
trường sống lâu dài. 

 

Bảng 2: Tổng hợp số lượng các phương pháp nghiên cứu theo giai đoạn 
STT Phương pháp nghiên cứu Số nghiên cứu áp dụng Xu hướng Nguồn tiêu biểu 

1 Định tính 14 nghiên cứu 2006–2015 Jenkins (2006), Spence (2014), 
Nguyễn La Soa (2023) 

2 Định lượng 27 nghiên cứu 2017 - 2024 

Yoo & Kim (2017), Trần Quang 
Tuyến & Vũ Văn Hưởng (2022), 
Lê Thanh Tiệp (2023), Nguyễn 
Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga 
(2022) 

3 Hỗn hợp 9 nghiên cứu 2020 - 2025 
Bùi Hồng Đăng & cộng sự (2024), 
Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị 
Thúy Nga (2022) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
 

4. Thảo luận khoảng trống nghiên cứu     
Mặc dù 50 nghiên cứu đã cung cấp cái nhìn đa chiều và tương đối toàn diện về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR), giá trị chung (CSV) và phát triển bền vững (SDs), song vẫn tồn tại nhiều khe hở 
nghiên cứu quan trọng – cả về lý thuyết, phương pháp, lẫn thực tiễn triển khai – cần tiếp tục được làm rõ 
trong các nghiên cứu tương lai. 

Thứ nhất, khoảng trống về lý thuyết tích hợp giữa CSR – CSV – SD được thể hiện rõ khi phần lớn các 
nghiên cứu hiện nay vẫn chỉ tập trung riêng biệt vào từng khái niệm CSR, CSV hoặc SD, trong khi chưa có 
nhiều nghiên cứu tích hợp và làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa ba khái niệm này. Đặc biệt, khái niệm CSV 
được đề xuất bởi Porter & Kramer (2011), mặc dù đã được nhiều nghiên cứu quốc tế chú ý, nhưng tại Việt 
Nam, nghiên cứu về sự tích hợp giữa CSV với CSR và SD vẫn còn rất ít và mang tính khái quát (Nguyen 
& cộng sự, 2018; Nguyễn Hà Thu & Lê Phong Lam, 2022). Do đó, cần thiết phải xây dựng và kiểm định 
các mô hình lý thuyết rõ ràng hơn để xác định cách thức mà các doanh nghiệp có thể tích hợp CSV với 
CSR và SD nhằm tạo ra giá trị toàn diện hơn cho cả doanh nghiệp và xã hội. 

Thứ hai, các nghiên cứu trước đây cũng bộc lộ rõ khoảng trống trong đo lường và đánh giá tác động khi đa 
số các nghiên cứu hiện tại sử dụng các phương pháp định tính hoặc định lượng sơ bộ với mẫu nhỏ, chưa sử 
dụng nhiều phương pháp tiên tiến như nghiên cứu theo chiều dọc hoặc mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 
để đánh giá sâu sắc và toàn diện hơn tác động dài hạn của CSV và CSR đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp (Muhammad & cộng sự, 2019; Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020; Đỗ Thị Kim Tiến & 
Nguyễn Xuân Trung, 2020). Các nghiên cứu này chủ yếu đo lường hiệu quả thông qua nhận thức của người 
quản lý, còn thiếu các nghiên cứu đo lường khách quan như hiệu suất tài chính, chỉ số đổi mới sáng tạo, 
hay các chỉ số phát triển bền vững chuẩn mực quốc tế (Prashar & Sunder, 2019). 

Thứ ba, các nghiên cứu được khảo sát cũng cho thấy rõ khoảng trống trong phân tích vai trò trung gian và 
điều tiết của các biến số như văn hóa địa phương, yếu tố thể chế, đặc điểm lãnh đạo doanh nghiệp và đặc 
điểm ngành nghề. Mặc dù một số nghiên cứu đã xác định sơ bộ rằng yếu tố thể chế địa phương, chính sách 
hỗ trợ, hay yếu tố văn hóa có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện CSR và CSV (Kim & cộng sự, 2010), nhưng 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CSR đóng vai trò nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt là 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi hành vi đạo đức, ứng xử với cộng đồng và môi trường có thể trở 
thành một phần trong bản sắc tổ chức (Spence, 2014; Luetkenhorst, 2004). CSR, khi được thực hiện hiệu 
quả, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của các bên liên quan và giảm rủi ro vận hành – những yếu tố then 
chốt trong mục tiêu phát triển bền vững (Carroll & Shabana, 2010; Nguyễn La Soa, 2023; Trần Thị Hiền & 
Nguyễn Hồng Quân, 2021).

Giá trị chung, mặc dù phát triển sau CSR, lại đặt trọng tâm chiến lược rõ ràng hơn vào việc liên kết mục 
tiêu xã hội với mục tiêu kinh doanh, từ đó được xem là công cụ then chốt để đạt được SDGs. Theo Porter 
& Kramer (2011), doanh nghiệp có thể phát triển bền vững bằng cách tái định nghĩa sản phẩm theo nhu cầu 
xã hội, cải thiện chuỗi giá trị theo hướng thân thiện môi trường, và xây dựng các cụm ngành địa phương 
mạnh. Các nghiên cứu của Yoo & Kim (2017) và Dembek & cộng sự (2016) đã chỉ ra rằng CSV thúc đẩy 
phát triển bền vững nhờ vào khả năng đổi mới, hợp tác chuỗi cung ứng và thúc đẩy hành vi trách nhiệm 
trong mô hình B2B.

Mối quan hệ giữa CSR và CSV là một chủ đề được tranh luận sâu trong học thuật. Một nhóm nghiên cứu 
cho rằng CSV là sự phát triển chiến lược nâng cao từ CSR, giúp doanh nghiệp thoát khỏi khuôn khổ từ thiện 
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và chuyển sang mô hình giá trị (Dembek & cộng sự, 2016; Carroll, 2008). Tuy nhiên, các học giả như Crane 
& cộng sự (2014) cảnh báo rằng CSV dễ bỏ qua xung đột lợi ích và không giải quyết triệt để các vấn đề hệ 
thống nếu không có nền tảng CSR vững chắc. Từ đó hình thành quan điểm cho rằng CSV không thay thế 
CSR mà cùng tồn tại và hỗ trợ nhau, tạo ra cơ chế “đôi cánh” để doanh nghiệp đạt đến phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng làm rõ rằng CSR và CSV – khi được tích hợp hiệu quả 
vào chiến lược – đều góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, bao gồm cả hiệu quả tài chính, gắn kết nhân 
viên, đổi mới sản phẩm và tăng trưởng bền vững (Agyemang & Ansong, 2017; Trần Quang Tuyến & Vũ 
Văn Hưởng, 2022; Lê Thanh Tiệp, 2023). Yoo & Kim (2017) chỉ ra rằng CSV có thể tác động theo cả hai 
chiều nhận thức và cảm xúc, từ đó thúc đẩy hành vi công dân tổ chức và hiệu suất hợp tác – một cơ chế then 
chốt dẫn đến phát triển bền vững trong mối quan hệ B2B.

Tóm lại, phân tích các nghiên cứu cho thấy rằng CSR là tiền đề đạo đức, CSV là chiến lược tạo giá trị, 
còn phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp hiện đại. Ba khái niệm này không nên được 
xem xét rời rạc, mà cần được hiểu như một chuỗi tiến hóa lý thuyết – chiến lược – thực tiễn, nơi doanh 
nghiệp không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn góp phần tích cực vào phúc lợi xã hội và chất lượng môi 
trường sống lâu dài.

4. Thảo luận khoảng trống nghiên cứu    

Mặc dù 50 nghiên cứu đã cung cấp cái nhìn đa chiều và tương đối toàn diện về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR), giá trị chung (CSV) và phát triển bền vững (SDs), song vẫn tồn tại nhiều khe hở nghiên 
cứu quan trọng – cả về lý thuyết, phương pháp, lẫn thực tiễn triển khai – cần tiếp tục được làm rõ trong các 
nghiên cứu tương lai.

Thứ nhất, khoảng trống về lý thuyết tích hợp giữa CSR – CSV – SD được thể hiện rõ khi phần lớn các 
nghiên cứu hiện nay vẫn chỉ tập trung riêng biệt vào từng khái niệm CSR, CSV hoặc SD, trong khi chưa có 
nhiều nghiên cứu tích hợp và làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa ba khái niệm này. Đặc biệt, khái niệm CSV 
được đề xuất bởi Porter & Kramer (2011), mặc dù đã được nhiều nghiên cứu quốc tế chú ý, nhưng tại Việt 
Nam, nghiên cứu về sự tích hợp giữa CSV với CSR và SD vẫn còn rất ít và mang tính khái quát (Nguyen & 
cộng sự, 2018; Nguyễn Hà Thu & Lê Phong Lam, 2022). Do đó, cần thiết phải xây dựng và kiểm định các 
mô hình lý thuyết rõ ràng hơn để xác định cách thức mà các doanh nghiệp có thể tích hợp CSV với CSR và 
SD nhằm tạo ra giá trị toàn diện hơn cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Thứ hai, các nghiên cứu trước đây cũng bộc lộ rõ khoảng trống trong đo lường và đánh giá tác động 
khi đa số các nghiên cứu hiện tại sử dụng các phương pháp định tính hoặc định lượng sơ bộ với mẫu nhỏ, 
chưa sử dụng nhiều phương pháp tiên tiến như nghiên cứu theo chiều dọc hoặc mô hình cấu trúc tuyến tính 
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vẫn thiếu các nghiên cứu cụ thể và rõ ràng hơn về vai trò trung gian và điều tiết này, đặc biệt là trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thứ tư, khoảng trống về đối tượng và bối cảnh nghiên cứu là khá rõ nét khi phần lớn các nghiên cứu quốc 
tế và Việt Nam tập trung vào các tập đoàn lớn hoặc một số ngành công nghiệp chịu áp lực quốc tế như dệt 
may, da giày và khai khoáng (Văn Thị Hồng Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Nguyễn La Soa, 2023). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu về SMEs, đặc biệt là các SMEs thuộc các ngành dịch vụ, công nghệ cao, hay 
các startup xanh, vẫn chưa được chú trọng đầy đủ dù SMEs chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế Việt Nam và 
có những đặc điểm riêng biệt quan trọng trong thực hiện CSR và CSV (Đỗ Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân 
Trung, 2020). Việc nghiên cứu sâu rộng hơn về SMEs tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đặc thù như 
Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cung cấp các kết quả hữu ích và thực tiễn hơn, giúp xây dựng các chính sách 
và chiến lược phát triển bền vững phù hợp với nhóm doanh nghiệp này. 

Thứ năm, các nghiên cứu hiện có cũng chỉ ra rõ khoảng trống trong việc tích hợp CSR – CSV vào chiến 
lược phát triển bền vững vùng/ngành. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ ra những lợi ích của CSV hoặc 
CSR ở cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, nhưng chưa làm rõ việc tích hợp các chiến lược này vào các cụm ngành 
hay chiến lược phát triển vùng, vốn rất quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững ở cấp độ rộng hơn (Porter 
& Kramer, 2011; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024). Việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào cách thức cụ 
thể để CSV và CSR được áp dụng hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế địa phương, các cụm ngành 
chuyên môn hóa, hay chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam làm hạn chế khả năng triển khai rộng rãi và 
đồng bộ các chiến lược này trong thực tế (Tien-Dung Nguyen & Thanh Quang Ngo, 2022; Yoo & Kim, 
2017). 

 

Bảng 3: Bảng tổng hợp các khoảng trống nghiên cứu 
Lý thuyết Mô hình Các nghiên cứu điển hình 

Lý thuyết tích hợp Thiếu mô hình đồng thời kết nối CSR – 
CSV – SD 

Carroll (2008); Dembek & cộng sự 
(2016); Nguyễn La Soa (2023) 

Đo lường Thiếu công cụ đánh giá tác động 
CSV/CSR một cách định lượng 

Crane & cộng sự (2014); Nguyễn La 
Soa (2023) 

Vai trò trung gian Chưa phân tích rõ yếu tố điều tiết, trung 
gian 

Farooq & cộng sự (2014); Yoo & Kim 
(2017) 

Đối tượng nghiên cứu Thiếu nghiên cứu định lượng về SMEs 
tại Việt Nam 

Jenkins (2006); Spence (2014); Phan 
Thi Hằng Nga & cộng sự (2023) 

Chiến lược vùng/ ngành Thiếu tích hợp CSV – SD vào cụm 
ngành/ vùng kinh tế 

Porter & Kramer (2011); Bùi Hồng 
Đăng & cộng sự (2024) 

 

5. Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu mới     
Tổng hợp từ 50 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy mối quan hệ giữa CSR, CSV và SD là 
một chuỗi tiến hóa về mặt nhận thức, chiến lược và thực thi trong quản trị doanh nghiệp. CSR đóng vai trò 
nền tảng đạo đức, giúp doanh nghiệp xác lập quan hệ chính danh với các bên liên quan và giảm thiểu rủi ro 
xã hội – môi trường. Trong khi đó, CSV là cấp độ chiến lược hóa cao hơn, khi doanh nghiệp tích hợp việc 
giải quyết các vấn đề xã hội – môi trường vào trong mô hình tạo lợi nhuận. Cả hai đều có tác động tích cực 
đến phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa đóng góp lâu dài cho xã 
hội. 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ba yếu tố này chưa được lý giải một cách hệ thống và định lượng hóa toàn 
diện, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi CSR còn mang tính phi chính 
thức, CSV còn mới mẻ, và khái niệm phát triển bền vững còn bị chi phối mạnh bởi yếu tố chính sách và 



Số 337 tháng 7/2025 43

(SEM) để đánh giá sâu sắc và toàn diện hơn tác động dài hạn của CSV và CSR đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp (Muhammad & cộng sự, 2019; Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020; Đỗ Thị Kim Tiến & 
Nguyễn Xuân Trung, 2020). Các nghiên cứu này chủ yếu đo lường hiệu quả thông qua nhận thức của người 
quản lý, còn thiếu các nghiên cứu đo lường khách quan như hiệu suất tài chính, chỉ số đổi mới sáng tạo, hay 
các chỉ số phát triển bền vững chuẩn mực quốc tế (Prashar & Sunder, 2019).

Thứ ba, các nghiên cứu được khảo sát cũng cho thấy rõ khoảng trống trong phân tích vai trò trung gian 
và điều tiết của các biến số như văn hóa địa phương, yếu tố thể chế, đặc điểm lãnh đạo doanh nghiệp và đặc 
điểm ngành nghề. Mặc dù một số nghiên cứu đã xác định sơ bộ rằng yếu tố thể chế địa phương, chính sách 
hỗ trợ, hay yếu tố văn hóa có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện CSR và CSV (Kim & cộng sự, 2010), nhưng 
vẫn thiếu các nghiên cứu cụ thể và rõ ràng hơn về vai trò trung gian và điều tiết này, đặc biệt là trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư, khoảng trống về đối tượng và bối cảnh nghiên cứu là khá rõ nét khi phần lớn các nghiên cứu quốc 
tế và Việt Nam tập trung vào các tập đoàn lớn hoặc một số ngành công nghiệp chịu áp lực quốc tế như dệt 
may, da giày và khai khoáng (Văn Thị Hồng Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Nguyễn La Soa, 2023). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu về SMEs, đặc biệt là các SMEs thuộc các ngành dịch vụ, công nghệ cao, hay 
các startup xanh, vẫn chưa được chú trọng đầy đủ dù SMEs chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế Việt Nam và 
có những đặc điểm riêng biệt quan trọng trong thực hiện CSR và CSV (Đỗ Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân 
Trung, 2020). Việc nghiên cứu sâu rộng hơn về SMEs tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đặc thù như 
Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cung cấp các kết quả hữu ích và thực tiễn hơn, giúp xây dựng các chính sách và 
chiến lược phát triển bền vững phù hợp với nhóm doanh nghiệp này.

Thứ năm, các nghiên cứu hiện có cũng chỉ ra rõ khoảng trống trong việc tích hợp CSR – CSV vào chiến 
lược phát triển bền vững vùng/ngành. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ ra những lợi ích của CSV hoặc 
CSR ở cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, nhưng chưa làm rõ việc tích hợp các chiến lược này vào các cụm ngành 
hay chiến lược phát triển vùng, vốn rất quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững ở cấp độ rộng hơn (Porter 
& Kramer, 2011; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024). Việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào cách thức cụ thể 
để CSV và CSR được áp dụng hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế địa phương, các cụm ngành chuyên 
môn hóa, hay chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam làm hạn chế khả năng triển khai rộng rãi và đồng bộ 
các chiến lược này trong thực tế (Tien-Dung Nguyen & Thanh Quang Ngo, 2022; Yoo & Kim, 2017).

5. Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu mới    

Tổng hợp từ 50 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy mối quan hệ giữa CSR, CSV và SD 
là một chuỗi tiến hóa về mặt nhận thức, chiến lược và thực thi trong quản trị doanh nghiệp. CSR đóng vai 
trò nền tảng đạo đức, giúp doanh nghiệp xác lập quan hệ chính danh với các bên liên quan và giảm thiểu 
rủi ro xã hội – môi trường. Trong khi đó, CSV là cấp độ chiến lược hóa cao hơn, khi doanh nghiệp tích hợp 
việc giải quyết các vấn đề xã hội – môi trường vào trong mô hình tạo lợi nhuận. Cả hai đều có tác động tích 
cực đến phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa đóng góp lâu dài cho 
xã hội.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ba yếu tố này chưa được lý giải một cách hệ thống và định lượng hóa toàn 
diện, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi CSR còn mang tính phi chính 
thức, CSV còn mới mẻ, và khái niệm phát triển bền vững còn bị chi phối mạnh bởi yếu tố chính sách và 
năng lực thể chế. Việc thiếu khung lý thuyết tích hợp, công cụ đo lường chuẩn hóa và dữ liệu thực nghiệm 
liên ngành chính là những khoảng trống nghiên cứu cần được tiếp tục làm rõ.

Đề xuất các hướng nghiên cứu mới 

Xây dựng và kiểm định mô hình tích hợp CSR – CSV – SDGs
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Đa số các nghiên cứu tại Việt Nam chủ yếu áp dụng phương pháp định tính hoặc các phân tích định lượng 
sơ bộ dựa trên mẫu hạn chế, thường sử dụng phương pháp khảo sát cắt ngang (cross-sectional studies) tại 
một thời điểm nhất định (Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020; Đỗ Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân 
Trung, 2020). Việc thiếu các nghiên cứu định lượng sâu hơn như nghiên cứu theo chiều dọc (longitudinal 
studies), hay các phương pháp tiên tiến như mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đã khiến việc đánh giá chính 
xác các tác động lâu dài và cơ chế bên trong của CSV và CSR chưa được làm rõ hoàn toàn (Muhammad & 
cộng sự, 2019; Prashar & Sunder, 2019). Để bổ sung cho khoảng trống này, nghiên cứu trong tương lai nên 
sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và quy mô lớn hơn. Các nghiên cứu tương lai cần phát triển 
mô hình lý thuyết tích hợp ba yếu tố này, làm rõ cơ chế tác động lẫn nhau (trực tiếp, gián tiếp, trung gian, 
điều tiết) đến hiệu quả tài chính, hiệu suất đổi mới và chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp. Có thể 
sử dụng mô hình SEM, PLS-SEM, hoặc hồi quy phân vị kết hợp với yếu tố ngành và quy mô doanh nghiệp.

Đánh giá vai trò trung gian và điều tiết trong mối quan hệ tác động

Nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố như: cam kết tổ chức, lòng biết ơn, nhận thức về chính danh, môi trường 
thể chế, mức độ đổi mới,… đóng vai trò như biến trung gian hoặc điều tiết giữa CSR/CSV và phát triển bền 
vững. Điều này giúp lý giải tại sao cùng một chiến lược CSR nhưng hiệu quả lại khác nhau ở từng doanh 
nghiệp, từng ngành.

Bên cạnh đó, phần lớn các nghiên cứu hiện có vẫn còn thiếu phân tích về vai trò điều tiết quan trọng của 
các yếu tố thể chế và văn hóa địa phương, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam, nơi các yếu 
tố văn hóa, thể chế và đặc điểm địa phương có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và chiến lược 
của doanh nghiệp (Kim & cộng sự, 2010). Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất 
cả nước, có những đặc điểm thể chế đặc thù như môi trường chính sách mở cửa, tính đa văn hóa cao, và sự 
cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu vai trò các yếu tố này sẽ cung cấp cơ sở hữu 
ích cho việc hoạch định chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn. Các yếu tố văn hóa và thể chế cụ thể nào tại Thành 
phố Hồ Chí Minh có vai trò điều tiết mối quan hệ giữa nhận thức CSV, CSR và kết quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp, và các doanh nghiệp có thể tận dụng những yếu tố này như thế nào để nâng cao hiệu quả 
các chiến lược phát triển bền vững cũng là một câu hỏi cần nghiên cứu thêm.

Tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Phân tích cơ chế triển khai CSR – CSV – SD trong doanh nghiệp nhỏ và vừa – nơi chiếm tỷ trọng lớn 
nhưng ít được nghiên cứu, đặc biệt trong các nền kinh tế đang chuyển đổi. Khuyến khích nghiên cứu định 
tính sâu, phương pháp nghiên cứu điển hình (case study) để phát hiện động lực bên trong và rào cản thực thi.

Phát triển bộ chỉ số đo lường và công cụ giám sát tác động xã hội

Thiết kế các bộ chỉ số định lượng hóa CSV và CSR theo SDGs (ví dụ: ISO 26000, GRI, B-Lab…), nhằm 
chuẩn hóa công cụ đo lường tác động xã hội – môi trường – kinh tế của doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy 
ứng dụng hệ thống báo cáo tích hợp (Integrated Reporting – IR) tại Việt Nam.

So sánh liên ngành và liên vùng - Nghiên cứu theo hướng hệ sinh thái 

Thực hiện các nghiên cứu so sánh giữa các ngành có đặc điểm CSR khác nhau (ví dụ: khai khoáng với 
ngân hàng), hoặc giữa các vùng có nền tảng phát triển khác nhau. Điều này giúp hiểu rõ hơn tác động bối 
cảnh đến cách doanh nghiệp triển khai và hưởng lợi từ CSR–CSV–SD.

Các nghiên cứu hiện có cũng chỉ ra rõ khoảng trống trong việc tích hợp CSR – CSV vào chiến lược phát 
triển bền vững vùng/ngành. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ ra những lợi ích của CSV hoặc CSR ở 
cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, nhưng chưa làm rõ việc tích hợp các chiến lược này vào các cụm ngành hay 
chiến lược phát triển vùng, vốn rất quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững ở cấp độ rộng hơn (Porter & 
Kramer, 2011; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024). Việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào cách thức cụ thể 
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